
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 20 – BỐN MÙA 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Sự tích hai mùa trên đất Tây Nguyên 

         Từ thuở xa xưa, khi ông bà chưa sinh ra người Xê – đăng, người Ba-na, người 

Gia- rai… đất rừng Tây Nguyên còn mịt mù, hỗn độn. 

        Bỗng có một con rồng lửa từ đâu bay lại. Đuôi nó ở vùng núi ngọc Linh, cái đầu 

đã ở vùng Hồ Lắc. Con rồng cứ quần đảo phun lửa mấy tháng liền. Trời đất khô nóng 

như rang. Khi nó kiệt sức rơi xuống, cả một vùng đất có màu đỏ như gạch. 

       Bấy giờ, lại có con rồng nước xuất hiện. Nó cũng to lớn như con rồng lửa. Miệng 

phun nước trắng trời. Nước phun tới đâu, cây cỏ tươi tỉnh trở lại. Nó bay mãi, bay 

mãi, đến cao nguyên Plây-cu, còn bao nhiêu nước trong bụng, bèn phun hết xuống 

thành sông suối. 

      Từ đó hằng năm, hai con rồng vẫn thay phiên nhau bay đến làm mưa làm nắng 

thành hai mùa trên đất Tây Nguyên. 

Câu 1. Thuở xưa, đất rừng Tây Nguyên thế nào? 

A. Khô nóng như rang 

B. Mịt mù, hỗn độn 

C. Tối tăm, mù mịt 

Câu 2. Hai con rồng đã tạo nên hai mùa gì trên đất Tây nguyên? 



 
 

A. Mùa mưa, mùa bão 

B. Mùa nắng, mùa gió 

C. Mùa khô, mùa mưa 

Câu 3. Câu chuyện cho em biết Tây Nguyên là vùng đất thế nào? 

A. Là vùng đất đỏ, có nhiều sông suối 

B. Là vùng đất đỏ khô nóng như rang 

C. Là vùng đất luôn xanh tươi, mát mẻ 

Câu 4. Dòng nào dưới đây có thể dùng thay thế cho tên bài? 

A. Câu chuyện về con rồng lửa trên đất tây Nguyên 

B. Câu chuyện về con rồng nước trên đất Tây Nguyên 

C. Câu chuyện về hai con rồng trên đất Tây Nguyên 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Điền vào chỗ trống 

a) s hoặc x 

- ……ao …..ác                                                  - ……éo ……ắt 

- ……ung …..ướng                                           - ……úc …..ắc 

b) iêt hoặc iêc 

- cần th………                                                    - xanh b……. 

- riêng b……...                                                   – cá d………. 

c) c hoặc q 

- mỏ …..uặng                                                      – ……á ……ả 

- …..ày …..uốc                                                   - ……am ……uýt 



 
 

2. Điền các mùa trong năm (Xuân, Hạ, Thu, Đông) vào chỗ chấm sao cho phù 

hợp 

Mùa…………… 

Trời là cái tủ ướp lạnh 

Mùa…………… 

Trời là cái bếp lò nung 

Mùa…………… 

Trời thổi lá vàng rơi lả tả 

Gọi nắng 

Gọi mưa 

Gọi hoa 

Nở ra 

Mùa…………………. 

 

3. Đọc bài ca dao để điền vào ô trống tên tháng (cột A), tên hoạt động hoặc công 

việc nhà nông thường làm (cột B) 

 

Tháng giêng là tháng ăn chơi 

Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà 

Tháng ba thì đậu đã già 

Ta đi ta hái về nhà phơi khô 

Tháng tư đi tậu trâu bò 

Để ta sắm sửa làm mùa tháng năm 

Chờ cho lúa có đòng đòng 

Bấy giờ ta sẽ trả công cho người 

Bao giờ cho đến tháng mười 

Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta 

Gặt hái ta đem về nhà 

Phơi khô quạt sạch ấy là xong công. 

 

 



 
 

A - Tháng B – Công việc, hoạt động 

Tháng giêng …………………………………………………………... 

………………………….. Trồng đậu, trồng khoai, trồng cà. 

………………………….. Hái đậu đã già. 

Tháng tư ……………………………………………………………. 

Tháng năm ……………………………………………………………. 

………………………….. Gặt hái, phơi sấy. 

 

4. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) nói về cảnh vật mùa đông. 

Gợi ý:  

- Mùa đông thường bắt đầu vào khoảng thời gian nào? 

- Cảnh vật mùa đông có những nét gì nổi bật? 

+ Bầu trời như thế nào? Mây như thế nào? Thời tiết lạnh như thế nào? 

+ Cây cỏ, chim muông như thế nào? 

+ Sông, núi như thế nào? 

+ Vườn cây có nét đặc điểm gì nổi bật? 

- Mùa đông tới, em có cảm giác, tình cảm như thế nào? 

- ……… 
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I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. B 

Câu 2. C 

Câu 3. A 

Câu 4. C 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.  

a)  

- xao xác                                                  - xéo sắt 

- sung sướng                                           -  xúc sắc 

b)  

- cần thiết                                                   - xanh biếc 

- riêng biệt                                                 – cá diếc 

c)  

- mỏ quặng                                                      – cá quả 

- cày cuốc                                                        -  cam quýt 

2.  

Mùa đông 

Trời là cái tủ ướp lạnh 

Mùa hạ (hè) 

Trời là cái bếp lò nung 

Mùa thu 

Trời thổi lá vàng rơi lả tả 

Gọi nắng 

Gọi mưa 

Gọi hoa 

Nở ra 

Mùa xuân 

 

3.  



 
 

A - Tháng B – Công việc, hoạt động 

Tháng giêng Ăn chơi. 

Tháng hai Trồng đậu, trồng khoai, trồng cà. 

Tháng ba Hái đậu đã già. 

Tháng tư Đi tậu trâu bò. 

Tháng năm Sắm sửa làm mùa. 

Tháng mười Gặt hái, phơi sấy. 

 

    4.  

Học sinh viết đoạn văn theo gợi ý có sẵn trên đề bài và theo ý kiến cá nhân. 

 


